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I. Trắc nghiệm

Câu 1: Clo không tác dụng được với chất nào sau đây?


A. Al.


B. H2O.

C. K.


D. O2.

Câu 2: Trong phản ứng Cl2 + H2O ( HCl + HClO. Clo đóng vai trò 


A. chất oxi hóa.



B. vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.

B. chất khử.




D. không là chất khử, không là chất oxi hóa.

Câu 3: Trong phản ứng nào sau đây clo vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa?


A. 2Na + Cl2 ( 2NaCl.


B. Cl2 + Ca(OH)2 ( CaOCl2 + H2O.

C. H2 + Cl2 
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 2HCl.


D. Cl2 + 2NaI ( 2NaCl + I2.

Câu 4: Khí HCl làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu


A. vàng.

B. xanh.

C. đỏ.


D. trắng.

Câu 5: Dung dịch đặc của chất nào sau đây “bốc khói” trong không khí ẩm?


A. H2SO4.

B. NaOH.

C. HCl.

D. Ba(OH)2.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về axit clohiđric?


A. Dung dịch axit clohiđric không màu.



B. Dung dịch axit clohiđric làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. 



C. Axit clohiđric là axit mạnh.



D. Cho vài giọt phenolphtalein vào dung dịch axit clohiđric thấy xuất hiện màu hồng.

Câu 7: Axit clohiđric không tác dụng với chất nào sau đây?


A. CaCO3.

B. Hg.


C. Fe3O4.

D. Zn.

Câu 8: Axit clohiđric không tác dụng với chất nào sau đây ?


A. CaCO3.

B. ZnO.

C. Al2O3.

D. KNO3.

Câu 9: Cho dung dịch HCl vào chất nào sau đây không xảy ra phản ứng?

A. BaO.

B. CuO.

C. NaNO3.

D. Al.

Câu 10: Kim loại nào sau đây khi tác dụng với dung dịch HCl loãng và khí clo dư cho cùng một loại muối clorua?


A. Cu.


B. Fe.


C. Al.


D. Ag.

Câu 11: Phản ứng nào sau đây HCl đóng vai trò là chất khử?


A. 2HCl + FeO ( FeCl2 + H2O.

B. 4HCl + MnO2 ( MnCl2 + Cl2 + 2H2O.

C. HCl + NaOH ( NaCl + H2O.

D. 6HCl + 2Al ( 2AlCl3 + 3H2.

Câu 12: Phản ứng nào sau đây HCl đóng vai trò là chất oxi hóa?


A. 2HCl + FeO ( FeCl2 + H2O.

B. 4HCl + MnO2 ( MnCl2 + Cl2 + 2H2O.

C. HCl + NaOH ( NaCl + H2O.

D. 6HCl + 2Al ( 2AlCl3 + 3H2.

Câu 13: CuO tác dụng với dung dịch HCl tạo thành sản phẩm gồm


A. CuCl, H2.

B. CuCl2, H2O.
C. CuCl2, H2.

D. CuCl2, HClO.


Câu 14: Cho Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl thu được sản phẩm gồm

A. FeCl2, H2.

B. FeCl3, H2O.

C. FeCl3, H2.

D. FeCl2, FeCl3, H2O.

Câu 15: Phương trình hóa học điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm: 

aMnO2 + bHCl ( cMnCl2 + dCl2 + eH2O.

Trong đó các hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên tối giản. Giá trị (c + d) bằng


A. 4.


B. 5.


C. 2.


D. 3.

Câu 16: Dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo thành kết tủa trắng?


A. HCl.

B. NaBr.

C. KI.


D. KNO3.

Câu 17: Cho dung dịch NaCl vào dung dịch nào sau đây xảy ra phản ứng?

A. KOH.

B. Al.


C. K2SO4.

D. AgNO3.

Câu 18: Bạc clorua có công thức là

A. AgCl.

B. AlCl3.

C. Al2(SO4)3.

D. BaCl2.

Câu 19: Cho khí clo tác dụng với hiđro thu được sản phẩm là
A. HI.

            B. HBr.
            C. HCl.
             D. HF.

Câu 20: Hợp chất KCl có tên gọi là

A. kali hipoclorit.
B. kali oxit.

C. kali clorua.

  D. kali nitrat.

Câu 21: Dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch chất nào sau đây tạo thành kết tủa màu vàng đậm?


A. NaI.


B. NaBr.

C. HCl.

D. HNO3.

Câu 22: Axit iothiđric có công thức là

A. HI.


B. HNO3.

C. H2SO4.

D. HCl.

Câu 23: Axit hipoclorơ có công thức là

A. HClO.

B. HCl.

C. HBr.

D. HI.

Câu 24: Axit clohiđric có công thức là

         A . HClO.

B. HCl.

C. HBr.

D. HI.

Câu 25: Dung dịch AgNO3 không tác dụng với chất nào sau đây ?

A. NaF.

B. NaCl.

C. NaBr.

D. NaI.

Câu 26: Cho các dung dịch: HF, HBr, HI, HCl. Thứ tự giảm dần tính axit là

           
A. HI > HBr > HCl > HF.                

B. HF > HCl > HBr > HI.

C. HCl > HBr > HI > HF.                

D. HCl > HBr > HF > HI.

Câu 27: Nguyên tử các nguyên tố nhóm VIA có số electron lớp ngoài cùng là

A. 4.


B. 6.


C. 3.


D. 7.

Câu 28: Nguyên tử oxi (Z = 8) có cấu hình electron là

A. 1s22s22p6.

B. 1s22s22p63s1.
C. 1s22s22p5.

D. 1s22s22p4.

Câu 29: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Ở điều kiện thường, oxi 

A. là chất khí, không màu.


B. không mùi, không vị.



C. hơi nặng hơn không khí.


D. tan rất nhiều trong nước.

Câu 30: Trong điều kiện thích hợp, oxi không tác dụng được với chất nào sau đây?

A. H2.


B. C.


C. Fe.


D. Cl2.

Câu 31: Trong điều kiện thích hợp, oxi tác dụng được với

A. Pt.


B. Au.


C. Br2.


D. CO.

Câu 32: Có các phương pháp điều chế oxi:


(1) Nhiệt phân KMnO4 rắn: 2KMnO4 
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 K2MnO4 + MnO2 + O2.


(2) Nhiệt phân KClO3 có xúc tác: 2KClO3 
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 2KCl + 3O2.


(3) Không khí sau khi đã loại bỏ hết hơi nước, bụi, khí CO2, được hóa lỏng. Sau đó chưng cất 
phân đoạn thu được oxi.


(4) Điện phân nước (có hòa tan một ít H2SO4 hoặc NaOH để tăng tính dẫn điện của nước), người 
ta thu được khí oxi ở cực dương và khí hiđro ở cực âm.

Các phương pháp để điều chế khí oxi trong công nghiệp là

A. (1), (2).

B. (1), (3).

C. (2), (3).

D. (3), (4).

Câu 33: Công thức của ozon là

A. O2.


B. Cl2O.

C. O3.


D. NO.

Câu 34: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Ozon là một dạng thù hình của oxi.



B. Khí ozon có màu xanh nhạt, mùi đặc trưng, hóa lỏng ở nhiệt độ -1120C. Khí ozon tan trong nước nhiều hơn khí oxi ở 00C.



C. Ozon có tính oxi hóa rất mạnh và mạnh hơn oxi.



D. Ở điều kiện thường ozon không tác dụng được với bạc.

Câu 35: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Oxi có vai trò quyết định với sự sống của người và động vật.



B. Trong đời sống, người ta dùng ozon để sát trùng nước sinh hoạt.



C. Ozon tập trung ở lớp khí quyển cao, cách mặt đất từ 20 – 30km.



D. Tính chất hóa học cơ bản của ozon là tính khử mạnh.

Câu 36: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa khử?

A. C + O2 
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 CO2.


B. C2H5OH + 3O2 
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 2CO2 + 3H2O.

C. 2Ag + O3 ( Ag2O + O2.


D. H2SO4 + Ba(OH)2 ( BaSO4 + 2H2O.

Câu 37: Nguyên tử S (Z = 16) có cấu hình electron lớp ngoài cùng là

A. 3s23p4.

B. 3s23p5.

C. 3s23p3.

D. 3s23p2.

Câu 38: Phản ứng nào sau đây lưu huỳnh thể hiện tính oxi hóa?

A. S + O2 
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 SO2.


B. S + 3F2 
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 SF6.

C. S + Hg ( HgS.



D. 2H2SO4 + S ( 3SO2 + 2H2O.

Câu 39: Phản ứng nào sau đây lưu huỳnh thể hiện tính khử?

A. S + Fe 
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 FeS.



B. S + H2 
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 H2S.



C. S + 2Na 
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 Na2S.


D. S + O2 
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 SO2.

Câu 40: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. H2S ở điều kiện thường là chất khí, không màu, mùi trứng thối, rất độc .


B. H2S tan trong nước tạo thành dung dịch có tính axit rất yếu (yếu hơn axit cacbonic) có tên là axit sunfuhiđric.

C. H2S có tính khử mạnh.

D. Ở điều kiện thường SO2 là chất lỏng, không màu, mùi hắc.

Câu 41: Cho phản ứng hóa học: H2S + 4Cl2 + 4H2O ( H2SO4 + 8HCl. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. H2S là chất oxi hóa, Cl2 là chất khử.
B. H2S là chất khử, H2O là chất oxi hóa.

C. Cl2 là chất oxi hóa, H2O là chất khử.
D. Cl2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử.

Câu 42: Axit sunfuhiđric có công thức là

A. H2SO3.

B. H2SO4.

C. H2S2O7.

D. H2S.

Câu 43: Natri hiđrosunfua có công thức là

A. Na2S.

B. NaHS.

C. Na2SO3.

D. NaHSO3.

Câu 44: Cho phản ứng: SO2 + Br2 + 2H2O 
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 2HBr + H2SO4. Brom đóng vai trò:


A. chất khử.




C. vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.


B. chất oxi hóa.



D. Không là chất khử, không là chất oxi hóa.

Câu 45: Phân biệt khí SO2 và O2 bằng

A. dung dịch Na2SO4.



B. dung dịch Br2.


C. dung dịch KCl.



D. dung dịch NaNO3.

Câu 46: Phản ứng nào sau đây lưu huỳnh đioxit thể hiện tính khử?

A. SO2 + H2O ( H2SO3.


B. SO2 + Br2 + 2H2O ( H2SO4 + 2HBr.

C. SO2 + 2H2S ( 3S + 2H2O.

D. SO2 + KOH ( KHSO3.

Câu 47: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa khử?
A. 2H2S + O2 ( 2S + 2H2O.


B. 2H2S + 3O2 
[image: image13.wmf]¾

®

¾

0

t

 2SO2 + 2H2O.



C. FeS + 2HCl ( FeCl2 + H2S.

D. H2S + 4Cl2 + 4H2O ( H2SO4 + 8HCl.

Câu 48: Trong phân tử NaHSO3, lưu huỳnh có số oxi hóa là

A. -2.


B. +6.


C. +4.


D. +2.

Câu 49: Axit sunfurơ có công thức là 

A. HCl.

B. H2S.

C. H2SO3.

D. H2SO4.

Câu 50: SO3 có tên gọi là

A. lưu huỳnh trioxit.



B. lưu huỳnh đioxit.


C. hiđro sunfua.



D. khí sunfurơ.

Câu 51: Axit nào sau đây được tạo thành khi cho SO3 tác dụng với nước?

A. HClO.

B. H2S.

C. H2SO3.

D. H2SO4.

Câu 52: Dung dịch H2SO4 loãng không tác dụng với chất nào sau đây?

A. Al2O3.

B. Ba(NO3)2.

C. Fe.


D. Cu.

Câu 53: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa khử?

A. 4FeS2 + 11O2 
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 2Fe2O3 + 8SO2.


B. Na2SO3 + H2SO4 ( Na2SO4 + SO2 + H2O.




C. H2SO4 (đặc) + 8HI ( 4I2 + H2S + 4H2O.


D. 2H2SO4 + 2KBr ( K2SO4 + SO2 + 2H2O + Br2.


Câu 54: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Axit sunfuric loãng có tính chất chung của axit và là axit mạnh.



B. Axit sunfuric đặc nóng có tính oxi hóa rất mạnh và hấp thụ nước mạnh.


C. Axit sunfuric là chất lỏng sánh như dầu, không màu, không bay hơi, nặng gần gấp 2 lần nước.

D. Muốn pha loãng axit sunfuric đặc, người ta phải rót từ từ nước vào axit và khuấy nhẹ bằng đũa thủy tinh mà không được làm ngược lại.

Câu 55: Nhúng quỳ tím vào dung dịch H2SO4 loãng thì quỳ tím 

A. chuyển sang màu vàng.


B. chuyển sang màu xanh.

C. không đổi màu.



D. chuyển sang màu đỏ.

Câu 56: FeO tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được sản phẩm gồm

A. FeSO4, H2O.



B. Fe2(SO4)3, H2O.


C. Fe2(SO4)3, H2.



D. Fe2(SO4)3, SO2, H2O

Câu 57: Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được sản phẩm gồm

A. FeSO4, H2O.
B. Fe2(SO4)3, H2.

C. FeSO4, H2.

D. Fe2(SO4)3, SO2, H2O.


Câu 58: H2SO4 tạo thành kết tủa trắng khi tác dụng với

A. NaOH.

B. Ba(OH)2.

C. NaNO3.

D. MgCl2.

Câu 59: Fe2O3 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc thu được sản phẩm gồm

A. FeSO4, SO2, H2O.



B. Fe2(SO4)3, H2O.


C. FeSO4, H2.




D. Fe2(SO4)3, SO2, H2O.


Câu 60: Cho phản ứng: aFe + bH2SO4 đặc 
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 cFe2(SO4)3 + dSO2 + eH2O. Trong đó a, b, c, d, e là các số nguyên tối giản, thì tổng (c + d + e) là

A. 12.


B. 14.


C. 10.


D. 7.

Câu 61: Axit sunfuric đặc nguội tác dụng được với kim loại 

A. Fe.


B. Al.


C. Cr.


D. Cu.

Câu 62: Cho Fe vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thì thu được muối 

A. FeSO4.

                         B. Fe2(SO4)3.


C. FeSO4 và Fe2(SO4)3.                       D. không xảy ra phản ứng.

Câu 63: CuO tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc thu được sản phẩm gồm

A. CuSO4, SO2, H2O.



B. CuSO4, H2.



C. CuSO4, H2O.



D. CuSO4, S, H2O.

Câu 64: Cho phản ứng: aMg + bH2SO4 đặc 
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 cMgSO4 + dH2S + eH2O. Trong đó a, b, c, d, e là các số nguyên tối giản. Tổng (a + b) là

A. 9.


B. 10.


C. 14.


D. 5.

Câu 65: Cho phản ứng: aC + bH2SO4 đặc ( cCO2 + dSO2 + eH2O. Trong đó a, b, c, d, e là các số nguyên tối giản, thì tổng (a + b) là

A. 3.


B. 6.


C. 5.


D. 4.

Câu 66: Cho phản ứng: aCu + bH2SO4 đặc (  cCuSO4 + dSO2 + eH2O. Trong đó a, b, c, d, e là các số nguyên tối giản, thì tổng (a + b) là

A. 3.


B. 6.


C. 5.


D. 4.

Câu 67: H2SO4 đặc, nóng không tác dụng với chất nào sau đây?

A. Al.


B. Au.


C. Cu.


D. Ag.

Câu 68: Cho Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc thu được một chất khí không màu, mùi hắc là

A. H2S.

B. H2.


C. SO2.

D. CO2.

Câu 69: Axit sunfuric đặc tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A. Au, CuO, Ag, BaCl2.


B. Ca(OH)2, S, C, MgO.



C. Pt, Cu, Al, C.



D. KOH, CaCO3, Au, Pt.

Câu 70: Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa khử?

A. Cu(OH)2 + H2SO4 ( CuSO4 + 2H2O.
B. SO3 + H2O ( H2SO4.



C. 2SO2 + O2 ( 2SO3.


D. 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 ( Fe2(SO4)3 + 6H2O.

Câu 71: Có các axit: H2S, H2CO3, H2SO3, H2SO4. Tính axit tăng dần từ trái sang phải là

A. H2SO3 < H2CO3 < H2SO4 < H2S.

B. H2SO3 < H2CO3 < H2S < H2SO4.



C. H2CO3 < H2S < H2SO3 < H2SO4.

D. H2S < H2CO3 < H2SO3 < H2SO4.
Câu 72: Kali sunfat có công thức là 

A. K2S.

B. K2SO3.

C. K2SO4.

D. KHSO3.

Câu 73: Dung dịch Na2SO4 tác dụng với dung dịch nào sau đây?

A. BaCl2.

B. KNO3.

C. KOH.

D. Mg(NO3)2.

Câu 74: Có 3 lọ đựng 3 dung dịch loãng, không màu: NaCl, HCl, Na2SO4. Thuốc thử để nhận biết các dung dịch trên là

A. quỳ tím, dung dịch BaCl2.


B. phenolphtalein, dung dịch BaCl2.



C. quỳ tím.




D. HNO3 và HCl.

Câu 75: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. SO2 là oxit axit tác dụng với nước tạo thành axit sunfurơ.



B. SO3 là oxit axit tác dụng với nước tạo thành axit sunfuric.



C. Muối BaSO4 là chất kết tủa màu trắng, không tan trong nước.



D. SO2 chỉ có tính khử, không có tính oxi hóa.

Câu 76: Phân biệt K2SO4 và KNO3 bằng

A. dung dịch Ba(NO3)2.


B. quỳ tím.

C. phenolphtalein.



D. NaCl.

Câu 77: Cho một cục đá vôi nặng 1 gam vào dung dịch HCl 2M ở nhiệt độ 250C. Biến đổi nào sau đây không làm bọt khí thoát ra mạnh hơn?

A. Tăng thể tích dung dịch HCl 2M lên gấp đôi.

B. Thay cục đá vôi bằng 1 gam bột đá vôi.

C. Tăng nhiệt độ lên 500C.

D. Thay dung dịch HCl 2M bằng dung dịch HCl 4M.

Câu 78: Cho hệ phản ứng ở trạng thái cân bằng 2SO2 (khí) + O2 (khí) ( 2SO3 (khí) 
(H < 0.

Nồng độ của SO3 sẽ tăng lên khi 

A. giảm nồng độ SO2.



B. tăng nồng độ O2.



C. tăng nhiệt độ.



D. giảm áp suất.

Câu 79: Đối với một hệ phản ứng ở trạng thái cân bằng, nếu thêm chất xúc tác vào thì

A. chỉ làm tăng tốc độ phản ứng thuận.


B. chỉ làm tăng tốc độ phản ứng nghịch.



C. làm tăng tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch với số lần như nhau.



D. không làm tăng tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch.

Câu 80: Cho phản ứng tổng hợp amoniac: N2 (k) + 3H2 (k) ( 2NH3 (k)                ∆H < 0 

Để làm tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp cần phải


A. giảm nhiệt độ và áp suất.  


B. tăng nhiệt độ và áp suất. 


C. tăng nhiệt độ và giảm áp suất.

D. giảm nhiệt độ và tăng áp suất. 

Câu 81: Sự tăng áp suất ảnh hưởng như thế nào đến cân bằng hóa học của phản ứng: 

H2 (k) + I2 (k) ( 2HI (k)
A. cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.


B. cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.



C. phản ứng trở thành 1 chiều.




D. cân bằng không chuyển dịch.

Câu 82: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng với một phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng?

A. Phản ứng thuận đã kết thúc.


B. Cả phản ứng thuận và phản ứng nghịch đã kết thúc.

C. Phản ứng nghịch đã kết thúc.




D. Phản ứng vẫn xảy ra nhưng tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.

Câu 83: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Chất xúc tác làm thay đổi tốc độ phản ứng nhưng không tiêu hao trong phản ứng.

B. Chất xúc tác làm giảm tốc độ phản ứng nhưng không tiêu hao trong phản ứng.

C. Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng nhưng không thay đổi (cả về lượng và chất) sau phản ứng.

D. Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng nhưng bị tiêu hao trong phản ứng.

Câu 84: Khi cho cùng một lượng magie vào cốc đựng dung dịch HCl, tốc độ phản ứng sẽ lớn nhất khi dùng magie ở dạng

A. viên nhỏ.




B. bột mịn, khuấy đều.


C. lá mỏng.




D. thỏi lớn.

Dạng 1: Bài toán về halogen

Câu 1: Cho 3,36 lít khí Cl2 (đktc) tác dụng vừa đủ với V lít khí H2 (đktc). Giá trị V là


A. 8,96.

B. 5,6.


C. 3,36.

D. 11,2.

Câu 2: Cho 11,2 gam Fe tác dụng hoàn toàn với clo dư thu được m gam muối. Giá trị m là

A. 32,5.

B. 25,4.

C. 16,25.

D. 13,7.

Câu 3: Cho 10 gam hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (đktc), dung dịch X và m gam kim loại  không tan. Giá trị của m là: 

A. 4,4 gam. 

B. 6,4 gam. 

C. 3,4 gam. 

D. 5,6 gam.

Câu 4: Trung hòa 200 ml dung dịch HCl 1M cần 200 ml dung dịch KOH aM. Giá trị a là


A. 2,0.


B. 1,0.


C. 1,3.


D. 0,5.

Dạng 2: Bài toán H2S, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm:

Câu 1: Hấp thụ hoàn toàn 38,4 gam SO2 vào 750 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là

A. 62,4 gam.

B. 75,6 gam.

C. 65,7 gam.

D. 79,5 gam.

Câu 2: Sục 4,48 lít khí H2S (đktc) qua dung dịch KOH dư đến phản ứng hoàn toàn. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là

A. 15,8 gam.

B. 31,6 gam.

C. 22 gam.

D. 24 gam.

Câu 3: Hấp thụ hoàn toàn 6,8 gam H2S qua 300 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối tạo thành là

A. 15,2 gam.

B. 15,6 gam.

C. 11,2 gam.

D. 13,4 gam.
Dạng 3: Bài toán về H2SO4
Câu 1: Cho 13 gam Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị V là

A. 6,72.

B. 3,78.

C. 4,48.

D. 12,6.

Câu 2: Cho 22,4 gam Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được khối lượng muối là

A. 40,7 gam.

B. 60,8 gam.

C. 160 gam.

D. 30,7 gam.

Câu 3: Trung hòa 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M bằng dung dịch H2SO4 loãng, vừa đủ thu được khối lượng kết tủa là 

A. 67,30 gam.

B. 46,60 gam.

C. 55,92 gam.

D. 23,30 gam.

Câu 4: Trung hòa 0,2 lít dung dịch H2SO4 0,3M bằng 0,4 lít dung dịch NaOH aM. Giá trị của a là

A. 0,15.

B. 0,3.


C. 0,2.


D. 0,1.
Dạng 4: Tính oxi hóa mạnh của H2SO4​ đặc.

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 80 gam muối và khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m là 

A. 5,6.


B. 11,2.

C. 22,4.

D. 8,4.

Câu 2: Cho m gam Mg tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thì thu được thu được 1,12 lít khí H2S (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của m là 


A. 1,2.


B. 2,4.


C. 4,8.


D. 3,6.
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 7,28 gam kim loại X trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thì thu được 4,368 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Kim loại X là


A. Fe.


B. Cu.


C. Al.


D. Zn.

II. Tự luận

Câu 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng)

a. SO2 ( SO3 ( H2SO4.nSO3 ( H2SO4 ( CuSO4.

b. FeS2 ( SO2 ( Na2SO3 ( Na2SO4 ( BaSO4.

Câu 2: Cho cân bằng được thực hiện trong bình kín: 2SO2 (khí) + O2 (khí) ( 2SO3 (khí)   (H < 0.

Cân bằng trên chuyển dịch như thế nào khi biến đổi một trong các điều kiện sau, giải thích

a. Tăng nhiệt độ.


b. Thêm SO2 vào.


c. Tăng áp suất.


d. Giảm nồng độ SO3.

e. Thêm khí O2 vào.


g. Giảm nhiệt độ.

h. Dùng chất xúc tác. 

Câu 3: Cho cân bằng được thực hiện trong bình kín: C (rắn) + CO2 (khí) ( 2CO (khí)    (H > 0.

Cân bằng trên chuyển dịch như thế nào khi biến đổi một trong các điều kiện sau, giải thích

a. Tăng nhiệt độ.


b. Thêm C vào.



c. Giảm áp suất chung của hệ.

d. Giảm nồng độ CO.



e. Giảm nhiệt độ.

Câu 4: Cho 120 gam dung dịch BaCl2 10,4% tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch Na2SO4 thu được m gam kết tủa và dung dịch Y.


a. Tính nồng độ % của dung dịch Na2SO4 đã dùng.


b. Tính nồng độ % của chất tan trong dung dịch Y.
Câu 5: Cho 9,42 gam hỗn hợp Al, Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch X và 6,048 lít khí H2 (đktc).

a. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b. Tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng.
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